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BẢNG GIÁ MÁY BƠM HOWAKI
Áp dụng từ: 04/10/2026

Thương hiệu: Howaki - Việt Nam
Đơn vị tính: VNĐ, chưa gồm VAT

Công ty TNHH Máy Bơm Hà Nội xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng giá máy bơm ly tâm trục ngang công nghiệp Howaki CM Series chính hãng,
áp dụng từ ngày 04/10/2026 đến khi có thông báo mới.
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BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI CM 32 Xuất xứ: Việt Nam
Họng hút 50 mm (2") - họng xả 32 mm (1 1/4"). Điện 3 pha 380V/50Hz, động cơ IP55, cách điện cấp F.

1 CM 32-160B 380 2,2 3 6,0 - 24,0 28,5 - 14,8 6.130.000

2 CM 32-160A 380 3 4 6,0 - 27,0 36,4 - 22,3 6.500.000

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI CM 40 Xuất xứ: Việt Nam
Họng hút 65 mm (2 1/2") - họng xả 40 mm (1 1/2"). Điện 3 pha 380V/50Hz, động cơ IP55, cách điện cấp F.

3 CM 40-160A 380 4 5,5 9,0 - 39 35,6 - 25,4 7.380.000

4 CM 40-200B 380 5,5 7,5 9,0 - 39 47 - 33 9.480.000

5 CM 40-200A 380 7,5 10 9,0 - 42 57,8 - 43,9 9.840.000

6 CM 40-250B 380 11 15 9,0 - 42 74,6 - 56 15.840.000

7 CM 40-250A 380 15 20 9,0 - 42 90,4 - 76 16.440.000

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI CM 50 Xuất xứ: Việt Nam
Họng hút 65 mm (2 1/2") - họng xả 50 mm (2"). Điện 3 pha 380V/50Hz, động cơ IP55, cách điện cấp F.

8 CM 50-160B 380 5,5 7,5 21 - 78 30,5 - 16,8 9.480.000

9 CM 50-160A 380 7,5 10 21 - 78 37 - 24,5 9.840.000

10 CM 50-200B 380 11 15 24 - 72 51 - 32 15.840.000

11 CM 50-200A 380 15 20 24 - 78 58 - 39 16.680.000

12 CM 50-250B 380 18,5 25 27 - 78 78 - 58,3 17.880.000

13 CM 50-250A 380 22 30 27 - 78 89,5 - 71,7 24.240.000

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI CM 65 Xuất xứ: Việt Nam
Họng hút 80 mm (3") - họng xả 65 mm (2 1/2"). Điện 3 pha 380V/50Hz, động cơ IP55, cách điện cấp F.

14 CM 65-125B 380 5,5 7,5 30 - 120 21 - 12,3 9.480.000

15 CM 65-125A 380 7,5 10 30 - 132 24,8 - 15 9.840.000

16 CM 65-160B 380 11 15 42 - 144 34,6 - 21,1 15.840.000

17 CM 65-200C 380 15 20 54 - 132 44,8 - 32 16.680.000

18 CM 65-200B 380 18,5 25 54 - 132 49 - 38 17.880.000

19 CM 65-200A 380 22 30 54 - 144 56,7 - 44 24.600.000

20 CM 65-250B 380 30 40 54 - 144 79,5 - 48,5 30.240.000

21 CM 65-250A 380 37 50 54 - 144 89 - 54 34.080.000

BƠM LY TÂM TRỤC NGANG HOWAKI CM 80 Xuất xứ: Việt Nam
Họng hút 100 mm (4") - họng xả 80 mm (3"). Điện 3 pha 380V/50Hz, động cơ IP55, cách điện cấp F.

22 CM 80-160D 380 11 15 66 - 180 25,6 - 14,6 15.960.000

23 CM 80-160C 380 15 20 66 - 195 30 - 16 16.920.000

24 CM 80-160B 380 18,5 25 66 - 210 34,1 - 20,3 18.360.000
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25 CM 80-160A 380 22 30 72 - 225 38 - 23 24.600.000

26 CM 80-200B 380 30 40 84 - 225 50 - 38 32.280.000

27 CM 80-200A 380 37 50 96 - 240 60 - 46 35.280.000

GHI CHÚ

01 Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 02 Bảo hành 12 tháng kể từ ngày mua

03 Bảng giá có hiệu lực từ 04/10/2026 đến khi có bảng giá mới 04 Giá chưa gồm công lắp đặt và phụ kiện

05 Dòng Howaki 3M đầu inox và model khác: giá liên hệ 06 Tư vấn chọn bơm và đặt hàng: Hotline/Zalo 096.18.13.114

THÔNG TIN THANH TOÁN
Tài khoản công ty
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM HÀ NỘI
110072014
MB, CN Tây Hà Nội, PGD Hà Đông

Tài khoản cá nhân
Hoàng Mạnh Cường
0541.000.215748
Ngân hàng Vietcombank

Zalo tư vấn
Quét mã để kết bạn
096.18.13.114
Nhắn tin tư vấn

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2026
CÔNG TY TNHH MÁY BƠM HÀ NỘI
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